
Mẫu 1 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 …., ngày …. tháng …. năm 20… 
 

PHIẾU 
ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  
(Dùng cho đề tài khoa học và công nghệ) 

 
1. Tên nhiệm vụ: 
2. Loại hình nhiệm vụ: 
□ Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ 
thuật và công nghệ; khoa học y dược; khoa học nông nghiệp. 
□ Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. 
□ Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). 
□ Độc lập. 
3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ (Giải trình căn cứ đề xuất đặt hàng: Yêu cầu của lãnh đạo 
tỉnh; Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát triển ngành, lĩnh vực; 
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh; Nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ 05 năm, hàng năm; Các chương trình khoa học và công nghệ; Những vấn đề 
khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách của tỉnh về 
quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ).  

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển 
khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân rộng) 

5. Mục tiêu: 
6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 
7.  Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 
8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 
9. Dự kiến kinh phí, nguồn kinh phí và thời gian thực hiện: 
10. Danh mục tài liệu tham khảo (liệt kê 5-10 tài liệu liên quan). 
11. Thời gian thực hiện: ... tháng. 
12. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân; CCCD/CMND; Điện thoại; Email; Địa 
chỉ liên hệ. 

(Tổ chức đề xuất, đặt hàng, ngành và địa phương).....  cam kết có phương án sử 
dụng các kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN Kiên Giang; 
- Lưu: …. 

  ..., ngày ... tháng... năm 20…. 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

(Họ, tên và chữ ký-đóng dấu đối với tổ chức) 
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Mẫu 2 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 …., ngày …. tháng …. năm 20… 
 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  

(Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm) 
1. Tên nhiệm vụ: 
2. Loại hình nhiệm vụ: 
□ Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). 
□ Độc lập. 
3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ (Giải trình căn cứ đề xuất đặt hàng: Yêu cầu của lãnh đạo 
tỉnh; Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát triển ngành, lĩnh vực; 
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh; Nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ 05 năm, hàng năm; Các chương trình khoa học và công nghệ; Những vấn đề 
khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách của tỉnh về 
quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ).  
4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển 
khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân rộng) 
5. Mục tiêu: 
6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 
7.  Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 
8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 
9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 
10. Dự kiến kinh phí, nguồn kinh phí và thời gian thực hiện: 
11. Xuất xứ hình thành: (Cần nêu rõ: Kết quả của các đề tài khoa học và công nghệ; Kết 
quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả chuyển giao công  nghệ) 
12. Nhu cầu thị trường: (Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và 
thương mại hoá các sản phẩm của dự án sản xuất thử nghiệm) 
13. Khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: (Sự tham gia của 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất) 
14. Danh mục tài liệu tham khảo (liệt kê 5-10 tài liệu liên quan). 
15. Thời gian thực hiện: ... tháng. 
16. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân; CCCD/CMND; Điện thoại; Email; Địa 
chỉ liên hệ. 

(Tổ chức đề xuất, đặt hàng, ngành và địa phương).....  cam kết có phương án sử 
dụng các kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN Kiên Giang; 
- Lưu: …. 

  ..., ngày ... tháng... năm 20…. 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

(Họ, tên và chữ ký-đóng dấu đối với tổ chức) 
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Mẫu 3 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 …., ngày …. tháng …. năm 20… 
 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  

(Dùng cho đề án khoa học) 
 

1. Tên nhiệm vụ: 
2. Loại hình nhiệm vụ: 
□ Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). 
□ Độc lập. 
3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ (Giải trình căn cứ đề xuất đặt hàng: Yêu cầu của lãnh đạo 
tỉnh; Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát triển ngành, lĩnh vực; 
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh; Nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ 05 năm, hàng năm; Các chương trình khoa học và công nghệ; Những vấn đề 
khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách của tỉnh về 
quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ).  

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển 
khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng áp dụng vào thực tế) 

5. Mục tiêu: 
6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 
7.  Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 
8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 
9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 
10. Dự kiến kinh phí, nguồn kinh phí và thời gian thực hiện: 
11. Danh mục tài liệu tham khảo (liệt kê 5-10 tài liệu liên quan). 
12. Thời gian thực hiện: ... tháng. 
13. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân; CCCD/CMND; Điện thoại; Email; Địa 
chỉ liên hệ. 

(Tổ chức đề xuất, đặt hàng, ngành và địa phương).....  cam kết có phương án sử 
dụng các kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. 

 
 

Mẫu 4 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN Kiên Giang; 
- Lưu: …. 

  ..., ngày ... tháng... năm 20…. 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

(Họ, tên và chữ ký-đóng dấu đối với tổ chức) 
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TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 …., ngày …. tháng …. năm 20… 
 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  

(Dùng cho dự án bảo tồn gen) 
1. Tên nhiệm vụ: 
2. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: (Bám sát nội dung Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 
16/12/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang Phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện giai đoạn 2021-2025; làm rõ tại sao phải thực hiện dự án; 
nhu cầu của nguồn gen; vai trò và giá trị của nguồn gen; mức độ quan trọng, tính cấp bách 
của dự án tác động đến phát triển khoa học và công nghệ, phát triển sản xuất của các ngành, 
lĩnh vực,…). 

3. Mục tiêu: 
Mục tiêu chung: 
Mục tiêu cụ thể: 
4. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 
5.  Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 
6. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 
7. Dự kiến kinh phí, nguồn kinh phí và thời gian thực hiện: 
8. Thời gian thực hiện: ... tháng. 
9. Hiệu quả về KH&CN và kinh tế - xã hội – môi trường: 
10. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân; CCCD/CMND; Điện thoại; Email; Địa 
chỉ liên hệ. 

(Tổ chức đề xuất, đặt hàng, ngành và địa phương).....  cam kết có phương án sử 
dụng các kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN Kiên Giang; 
- Lưu: …. 

  ..., ngày ... tháng... năm 20…. 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

(Họ, tên và chữ ký-đóng dấu đối với tổ chức) 
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Mẫu 5 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 …., ngày …. tháng …. năm 20… 
 

PHIẾU  
ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  
(Dùng cho dự án khoa học và công nghệ) 

 
1. Tên nhiệm vụ: 
2. Xuất xứ hình thành: (nêu rõ nguồn hình thành của dự án khoa học và công nghệ, tên dự 
án đầu tư sản xuất một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm trọng điểm, chủ lực cấp quốc gia hoặc 
cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các quyết định phê duyệt liên quan ...) 

3. Tính cấp thiết: (Tầm quan trọng phải thực hiện; tác động và ảnh hưởng đến đời sống 
kinh tế - xã hội của tỉnh; …) 

4. Mục tiêu của Dự án khoa học và công nghệ: 
5. Danh mục các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ (Danh sách các đề 
tài; dự án sản xuất thử nghiệm; dự án đầu tư khoa học và công nghệ): 

TT Tên nhiệm 
vụ 

Định 
hướng 

mục tiêu 

Yêu cầu 
kết quả 

Dự kiến phương 
án ứng dụng hoặc 
sử dụng kết quả 

Nguồn đề xuất nhiệm 
vụ (Tên tổ chức, cá 

nhân đề xuất) 

Ghi 
chú 

A Các đề tài 

1 Đề tài 1: 
…. 

     

 …      

B Các dự án sản xuất thử nghiệm 

1 Dự án sản 
xuất thử 
nghiệm 
1:…. 

     

 …      

C Các dự án đầu tư khoa học và công nghệ 

1 Dự án đầu 
tư 1: …. 

     

 …      

(Kèm theo Là các mẫu phiếu đề xuất cho từng nhiệm vụ: Đề xuất đề tài (mẫu 1); Đề 
xuất dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu 2); Đề xuất dự án đầu tư khoa học và công nghệ 
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theo Nghị định 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; quy định pháp 
luật về đầu tư; pháp luật về xây dựng; pháp luật về quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu 
tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan). 
6. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
cần đạt:  
7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 
8. Yêu cầu đối với thời gian thực hiện: 
 9. Năng lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả: 
10. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 
 11. Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng 
kết quả: (khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau 
để thực hiện dự án) 

12. Dự kiến hiệu quả của dự án khoa học và công nghệ: 
12.1 Hiệu quả kinh tế - xã hội: (làm rõ đóng góp của dự án khoa học và công nghệ đối với 
các dự án đầu tư sản xuất trước mắt và lâu dài bao gồm số tiền làm lợi và các đóng góp 
khác...) 

 12.2 Hiệu quả về khoa học và công nghệ: (tác động đối với lĩnh vực khoa học công nghệ 
liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội sinh...) 
13. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân; CCCD/CMND; Điện thoại; Email; Địa 
chỉ liên hệ. 

(Tổ chức đề xuất, đặt hàng, ngành và địa phương).....  cam kết có phương án sử 
dụng các kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN Kiên Giang; 
- Lưu: …. 

  ..., ngày ... tháng... năm 20…. 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

(Họ, tên và chữ ký-đóng dấu đối với tổ chức) 



 

 
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG  NGHỆ CẤP TỈNH  

 
Sau khi rà soát tính cấp thiết, tầm quan trọng, tính khả thi, tính khoa học và khả năng trùng lặp, dự kiến phương án ứng 

dụng hoặc sử dụng kết quả (tổ chức, đơn vị)….. tổng hợp danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
thực hiện tại Kiên Giang như sau: 

 

TT Tên nhiệm 
vụ  

Định hướng 
mục tiêu 

Yêu cầu kết 
quả 

Dự kiến phương án 
ứng dụng hoặc sử 

dụng kết quả 

Nguồn đề xuất nhiệm 
vụ (Tên tổ chức, cá 

nhân đề xuất) 

Kinh phí 
dự kiến 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú* 

1         
2         
…         

* Ghi chú: Ghi rõ loại hình nhiệm vụ (Đề tài/Dự án khoa học và công nghệ/Dự án sản xuất thử nghiệm/Dự án bảo tồn gen/Đề án khoa học); Đối với đề tài cần ghi rõ thuộc lĩnh vực 
khoa học nào (khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội và nhân văn). 
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Nơi nhận: 
- Sở KH&CN Kiên Giang; 
- Lưu: VT. 

  ..., ngày ... tháng... năm 20…. 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

(Họ, tên và chữ ký-đóng dấu đối với tổ chức) 


